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1154030356 Nguyễn Thị Quế Như Tài chính ngân hàng Tài chính ngân hàng 2011 Đủ ĐK x
1451020022 Trần Ngọc Duy CNKT Công trình xây dựng CNKT Công trình xây dựng 2014 Đủ ĐK x
1551020024 Đặng Ngọc Phương Duy CNKT Công trình xây dựng Quản lý xây dựng 2015 Đủ ĐK
1554040176 Bùi Thị Đan Thanh Kế toán Quản trị kinh doanh 2015 Đủ ĐK
1554050027 Vũ Công Đức Hệ thống thông tin quản lý Khoa học máy tính 2015 Đủ ĐK
1557010065 Nguyễn Thị Mộng Hiền Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh 2015 Đủ ĐK x
1557010125 Trương Thị Ngọc Ly Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Nhật 2015 Đủ ĐK
1651012201 Danh Lê Trung Khoa học máy tính Kế toán 2016 Không đạt Không tuyển đợt Bổ sung
1651040153 Trần Vũ Thanh Tú Quản lý xây dựng Khoa học máy tính 2016 Đủ ĐK
1654010117 Trần Thanh Nhật Hạ Không đạt Đã chuyển ngành
1654010121 Trần Thị Kiều Hạnh Không đạt Đã chuyển ngành
1654010252 Hồ Nhật Xuân Mai Quản trị kinh doanh Kinh doanh quốc tế 2016 Đủ ĐK
1654010405 Phan Minh Quốc Quản trị kinh doanh Kinh doanh quốc tế 2016 Đủ ĐK
1654010519 Huỳnh Thị Linh Trang Không đạt Đã chuyển ngành
1654012079 Đỗ Duy Phúc Không đạt Đã chuyển ngành
1654020163 Ngô Hoàng Phúc Kinh tế Ngôn ngữ Nhật 2016 Đủ ĐK
1654040014 Nguyễn Trần Kiều Anh Không đạt Đã chuyển ngành
1654040049 Lê Ngọc Phương Dung Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh 2016 x Nợ Học phí
1654040159 Phan Nguyễn Mai Lan Kế toán Kinh tế 2016 Đủ ĐK
1654040298 Lê Vũ Quỳnh Như Không đạt Đã chuyển ngành
1654040348 Nguyễn Hương Quỳnh Kế toán Kiểm toán 2016 Đủ ĐK
1654040411 Trần Hồng Thũy Kế toán Kiểm toán 2016 Đủ ĐK
1654040466 Nguyễn Lê Thục Trinh Kế toán Kế toán 2016 x Nợ Học phí
1654040533 Nguyễn Ngọc Như ý Kế toán Kế toán 2016 x Nợ Học phí
1654050003 Châu Hoàng Anh Hệ thống thông tin quản lý Quản trị kinh doanh 2016 Đủ ĐK
1654050009 Trịnh Phương Hồng Ân Hệ thống thông tin quản lý Kinh tế 2016 Đủ ĐK
1654050038 Nguyễn Huy Hiệu Hệ thống thông tin quản lý Kinh tế 2016 Nợ Học phí
1654050101 Trần Nhật Thanh Hệ thống thông tin quản lý Kinh tế 2016 Đủ ĐK
1654050126 Phạm Quỳnh Vy Hệ thống thông tin quản lý Kinh tế 2016 Đủ ĐK
1654070042 Vũ Đức Dũng Luật Ngôn ngữ Anh 2016 Đủ ĐK
1657012112 Nguyễn Thị Đông Vy Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Trung Quốc 2016 Đủ ĐK
1657012117 Lê Thị Yến Ngôn ngữ Anh Tài chính ngân hàng 2016 Đủ ĐK

1751010179 Phan Phước Tú Khoa học máy tính Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x
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1753010075 Lê Thị Thanh Hoa Công nghệ sinh học Kế toán (CT chất lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1753010190 Nguyễn Thạch Thoại Như Công nghệ sinh học Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754010313 Trần Thị Bích Thủy Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754020125 Ngô Ngọc Thịnh Kinh tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754020157 Nguyễn Ngọc Thu Trinh Kinh tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754030174 Lê Huỳnh Yến Nhi Tài chính - Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng 2017 Không đạt x Không đủ điểm
1754032023 Lại Thị Thanh Hà Tài chính - Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng 2017 Không đạt x Không tuyển đợt Bổ sung
1754032124 Phạm Thị Thu Trang Tài chính - Ngân hàng Xã hội học 2017 Không đạt x Khác Tổ hợp xét tuyển

1754040011 Nguyễn Nguyệt ánh Kế toán Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754080057 Huỳnh Thị Kim Ngân Kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754080084 Nguyễn Hoài Bảo Trân Kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754080086 Phùng Ngọc Minh Trúc Kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754080087 Hà Hoàng Lam Trường Kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754080097 Trần Minh Vy Kinh doanh quốc tế Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754090029 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Quản trị nhân lực Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng 
cao) 2017 Đủ ĐK x

1754090038 Vương Hiểu Như Quản trị nhân lực Quản trị kinh doanh (CT chất 
lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1754100012 Phan Lê Khánh Dung Kiểm toán Kế toán (CT chất lượng cao) 2017 Đủ ĐK x
1754100047 Tăng Kim Phi Phụng Kiểm toán Kế toán (CT chất lượng cao) 2017 Đủ ĐK x

1755010008 Vũ Hoàng Anh Đông Nam á học Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng 
cao) 2017 Không x Không đủ điểm

1757050059 Nguyễn Nhật Tân Ngôn ngữ Nhật Ngôn ngữ Anh (CT chất lượng 
cao) 2017 Đủ ĐK x
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